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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm ; Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm ; Nhôm và hợp chất của nhôm.

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

·  Nêu được vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí, hóa học và phương pháp điều chế kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm.

· Nêu được tính chất, ứng dụng của một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm.

· Giải thích vì sao kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ cứng thấp.

· Giải thích vì sao các nguyên tử kim loại kiềm, kiềm thổ có tính khử mạnh.

· Giải thích vì sao kim loại kiềm thổ có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi khối lượng riêng không biến đổi theo một quy luật nhất định.

· Nêu được những kim loại kiềm thổ nào phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường.

· So sánh tính khử của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.

· Giải các bài tập tính toán hóa học.

2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:

· Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí, hóa học và phương pháp điều chế kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm.

· Tính chất, ứng dụng của một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm.

2.2. Các dạng câu hỏi định lượng:

· Kim loại, hỗn hợp kim loại phản ứng với nước.
· Kim loại, hỗn hợp kim loại phản ứng với axit, bazơ.
· Khí MO2 (SO2, CO2) phản ứng với dung dịch kiềm.

· Muối cacbonat, hidrocacbonat + axit.

· Phản ứng nhiệt nhôm.
· Nhiệt phân muối cacbonat.
2.3.Ma trận

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	        Số câu Mức độ nhận thức
	Tổng
Số câu

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	Vị trí, cấu hình electron nguyên tử của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm.
	1
	1
	
	
	2

	
	Kim loại kiềm và hợp chất 
	Tính chất vật lí, hóa học
	
	2
	3
	
	5

	
	
	Ứng dụng, TTTN và điều chế
	1
	
	
	
	1

	
	
	Hợp chất (natri hiddroxit, natri hidrocacbonat , natri cacbonat, kali nitrat)
	1
	1
	1
	
	3

	
	Kim loại kiềm thổ và hợp chất
	Tính chất vật lí, hóa học
	
	1
	1
	
	2

	
	
	Hợp chất (canxi hiddroxit, canxi cacbonat, canxi sunfat)
	2
	2
	2
	
	6

	
	
	Nước cứng
	1
	1
	
	
	2

	
	Nhôm và hợp chất của nhôm 
	Tính chất vật lí, hóa học
	2
	1
	3
	
	6

	
	
	Ứng dụng, TTTN và sản xuất nhôm.
	1
	1
	
	
	2

	
	
	Hợp chất (nhôm oxit, nhôm hidroxit, nhôm sunfat)
	
	1
	1
	
	2

	
	
	Nhận biết ion Al3+
	
	1
	
	
	1

	
	Kiến thức tổng hợp
	2
	3
	1
	2
	8

	
	Tổng câu (%)
	11
	15
	12
	2
	40

	
	
	27,5%
	37,5%
	30,0%
	5,0%
	


2.4. Câu hỏi và bài tập minh họa 
Mức độ nhận biết:

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns2np1.      

B. ns1.


C. ns2.

D. ns2np2.

Câu 2: Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường?

A. Fe.


B. Na.


C. Mg.
D. Al.

Câu 3: Nguyên liệu chính để điều chế kim loại Na trong công nghiệp là

A. Na2CO3.
B. NaOH.
C. NaCl.
D. NaNO3.
Câu 4: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Cu2+, Fe3+. 

B. Al3+, Fe3+. 
C. Na+, K+. 

D. Ca2+, Mg2+.
Câu 5: Thành phần chính của đá vôi là

A. CaCO3.

B. BaCO3.

C. MgCO3.

D. FeCO3.
Câu 6: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

A. Ca(HCO3)2.

B. Na2SO4.

C. CaCl2.
D. NaCl.

Câu 7: Vật liệu bằng nhôm khá bền trong không khí là do


A. nhôm không thể phản ứng với oxi.
B. có lớp hiđroxit bảo vệ.


C. có lớp oxit bảo vệ.


D. nhôm không thể phản ứng với nitơ.

Câu 8: Kim loại Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch HNO3 đặc, nguội.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl.



D. Dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
Câu 9: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A. Mg.

B. Na.


C. Al.


D. Cu.
Câu 10: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ba.


B. Mg, Ca, Ba.
C. Na, K, Ca.

D. Li, Na, Mg.

Câu 11: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. Cu(OH)2 
[image: image1.wmf]o

t

¾¾®

 CuO + H2O.         
B. 2KNO3 
[image: image2.wmf]o

t

¾¾®

 2KNO2 + O2.

C. CaCO3 
[image: image3.wmf]o

t

¾¾®

 CaO + CO2.  

D. NaHCO3 
[image: image4.wmf]o

t
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 NaOH + CO2.

Câu 12: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là


A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 13: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Na.


B. Ca.


C. Fe.


D. Al.
Câu 14: Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA (kim loại kiềm thổ)?
     A. Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2.  
B. Tinh thể có cấu trúc lục phương.

    C. Gồm các nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba.        D. Mức oxi hoá đặc trưng trong các hợp chất là +2.

Câu 15: Điều nào sai khi nói về CaCO3

A. Là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước       B. Không bị nhiệt phân hủy.


C. Bị nhiệt phân hủy tạo ra CaO và CO2.                  D. Tan trong nước có chứa khí cacbonic.

Câu 16: Nước có chứa các ion : Ca2+, Mg2+,  HCO3-, SO42- và Cl- gọi là 

A. Nước có tính cứng vĩnh cữu.
B. Nước có tính cứng toàn phần.


C. Nước mềm.

                        D. Nước có tính cứng tạm thời.

Câu 17: Kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống là


A. Fe.
 
B. Ag.

C. Cu.

D. Al.
Câu 18: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm? 

A. Trong hợp chất, số oxi hóa của Al là +3. 

B. Cấu hình electron [Ne]3s23p1. 

C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện. 

D. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA. 

Câu 19: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Al2O3.
B. MgO.
C. KOH.
D. CuO.
Câu 20: Chọn phát biểu sai?
A. Phèn chua có công thức hóa học là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B. Nhôm ở ô số 13, thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 của bảng tuần hoàn.

C. Nhôm bị thụ động bởi dung dịch axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội.

D. Nhôm là kim loại màu trắng bạc, nóng chảy ở 660oC, khá mềm, dễ kéo sợi.

Mức độ thông hiểu:

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai? Trong nhóm kim loại kiềm, theo chiều từ Li đến Cs

A. độ âm điện tăng dần.   


B. tính kim loại tăng dần.

C. bán kính nguyên tử tăng dần. 

D. khả năng khử nước tăng dần

Câu 22: Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng: 

(1) Chế tạo các hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp. 

(2) Hợp kim Na - K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân. 

(3) Kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện. 

(4) Các kim loại Na, K dùng để điều chế các dung dịch bazơ. 

(5) Chế tạo hợp kim Li - Al siêu nhẹ, dùng trong kĩ thuật hàng không. 

Phát biểu đúng là:

             A. (1), (2), (3), (5).          B. (1), (2), (3), (4).           C. (1), (3), (4), (5).
 D. (1), (2), (4), (5).
Câu 23: Tính chất nào sau đây không phải của kim loại kiềm?

A. Đều khử được nước dễ dàng.    

B. Chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.           

C. Hiđroxit dều là những bazơ mạnh.    
D. Đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Câu 24: Phương pháp điều chế NaOH trong công nghiệp là:


A. Điện phân dung dịch NaCl bằng dòng diện một chiều có màng ngăn.



B. Cho Na vào H2O.
 
C. Cho Na2O vào nước.
 
D. Cho dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2.
Câu 25: Kim loại kiềm thổ có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng biến đổi không theo một quy luật nhất định như kim loại kiềm là do 

A. kiểu mạng tinh thể khác nhau. 

B. bán kính nguyên tử khác nhau. 

C. lực liên kết kim loại yếu. 


D. bán kính ion khá lớn.

Câu 26: Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

A. NaCl. 

B. NaHSO4. 

C. Ca(OH)2. 

D. HCl.

Câu 27: Phản ứng nào sau đây dùng để giải thích hiện tượng thạch tạo nhũ trong các hang động tự nhiên:

A. CO2 + Ca(OH)2 
[image: image5.wmf]®

 CaCO3↓ + H2O.                 B. CaO + CO2 
[image: image6.wmf]®

 CaCO3.

C. Ca(HCO3)2 
[image: image7.wmf]®

 CaCO3 ↓ + CO2↑ + H2O.         D. CaCO3  + CO2 + H2O 
[image: image8.wmf]®

Ca(HCO3)2.

Câu 28: Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là


A. Al và Al(OH)3.
B. Al và Al2O3.      C. Al, Al2O3 và Al(OH)3.
         D. Al2O3, Al(OH)3.

Câu 29: Điều khẳng định nào sau đây là sai?


A. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.

B. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử.


C. Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
D. Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn kim loại Cu.

Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng:  Al2(SO4)3 
[image: image9.wmf]®

 X 
[image: image10.wmf]®

 Y 
[image: image11.wmf]®

 Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là

A. NaAlO2 và Al(OH)3.     


B. Al2O3 và Al(OH)3.

C. Al(OH)3 và Al2O3.                 

D. Al(OH)3 và NaAlO2.

Câu 31: Trong chu kì 3, từ Na đến Al, tính khử của kim loại và khả năng phản ứng với nước thay đổi như thế nào?

A. giảm dần, tăng dần.
B. tăng dần, giảm dần.   C. giảm dần, giảm dần.
D. tăng dần, tăng dần.

Câu 32: Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào không cùng tồn tại trong dung dịch?

A. NaCl và Ba(NO3)2.

B. AlCl3 và CuSO4.C. Na2CO3 và KOH.
D. NaOH và NaHCO3.
Câu 33: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

A. NaOH. 

B. HCl. 

C. NaNO3. 

D. H2SO4.

Câu 34: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. Cu(OH)2 
[image: image12.wmf]o
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 CuO + H2O.         
B. 2KNO3 
[image: image13.wmf]o
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 2KNO2 + O2.

C. CaCO3 
[image: image14.wmf]o
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 CaO + CO2.  

D. NaHCO3 
[image: image15.wmf]o
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 NaOH + CO2.

Câu 35: Oxit kim loại không tác dụng với nước là

A. CaO.
B. BaO.

C. MgO.
D. K2O.

Câu 36: Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?

          
A. Gây ngộ độc nước uống.

          
B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo.

          
C. Làm hỏng các dung dịch cần pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm.

          
D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước.

Câu 37: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?


A. 3Al + 3CuSO4 
[image: image16.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3 + 3Cu.


B. 8Al + 3Fe3O4 
[image: image17.wmf]o
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4Al2O3 + 9Fe.



C. 2Al2O3 
[image: image18.wmf]đpnc
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 4Al + 3O2.


D. 2Al + 3H2SO4
[image: image19.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3 + 3H2.

Câu 38: Nung hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 có tỷ lệ khối lượng 1:1, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y Thành phần của chất rắn Y


A. Al2O3, Fe, Al.

B. Al2O3, Fe, Fe3O4.
C. Al2O3, FeO, Al.
D. Al2O3, Fe.
Câu 39: Criolit có công thức phân tử là Na3AlF6 (AlF3.3NaF) được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm với lí do chính là

A. làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy.

B. tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi bị oxi hóa.

C. bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.

D. làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp, giúp tiết kiệm năng lượng.

Câu 40: Cho các thí nghiệm sau:
 
(a) Cho dung dịch Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NH3 dư;

 
(b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3;


(c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2;

 
(d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2. 
Số thí nghiệm thu được kết tủa khi phản ứng kết thúc là 

     A. 1.

B. 2.

C. 3.
D. 4.
 Mức độ vận dụng

Câu 41: Cho các chất : HCl, Ca(OH)2, Na2CO3, K3PO4, K2SO4. Số chất được dùng để làm mềm nước cứng tạm thời là:
A. 4.


B. 3.


C. 2.


D. 5.

Câu 42: Để phân biệt các dung dịch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 dùng dung dịch?

     
A. NaNO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaCl.
Câu 43: Cho phương trình hóa học: BaCl2 + Na2SO4 
[image: image20.wmf]®

 BaSO4 + 2NaCl. Phương trình hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phương trình hóa học trên?    

A. Ba(OH)2 + Na2SO4 
[image: image21.wmf]®

 BaSO4 + 2NaOH.           

B. Ba(OH)2 + H2SO4 
[image: image22.wmf]®

 BaSO4 + 2H2O.

C. Ba(HCO3)2 + H2SO4 
[image: image23.wmf]®

 BaSO4 + 2CO2 + 2H2O. 

D. BaCO3 + H2SO4 
[image: image24.wmf]®

 BaSO4 + CO2 + H2O.

Câu 44: Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau:

- X tác dụng với Y tạo thành kết tủa;

- Y tác dụng với Z tạo thành kết tủa;

- X tác dụng với Z có khí thoát ra;

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:

A. NaHCO3, Ba(OH)2, KHSO4.

B. AlCl3, AgNO3, KHSO4.

C. KHCO3, Ba(OH)2, K2SO4.

D. NaHCO3, Ca(OH)2, HCl.

Câu 45: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam Kali tác dụng với 108,2 gam H2O là

A. 5,00%

B. 6,00%

C. 4,99%.

D. 4,00%

Câu 46: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là 

A. 20,8 gam. 
B. 23,0 gam. 
C. 25,2 gam. 
D. 18,9 gam.

Câu 47: Cho phản ứng: 
[image: image25.wmf]3332
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Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. 

B. 4. 


C. 7. 


D. 6.

Câu 48. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3? 


A. 21,3 gam 
B.  12,3 gam. 

C.  13,2 gam. 
D.  23,1 gam. 

Câu 49: Hòa tan hết 50 gam CaCO3 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được V lít khí (đktc). Giá trị V là


A. 11,20.

B. 22,40.

C. 1,12.

D. 44,80.

Câu 50: Hòa tan hỗn hợp Na và K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần dùng để trung hòa X là

A. 150 ml.

B. 300 ml.

C. 600 ml.

D. 900 ml.

Câu 51: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Na và 0,2 mol Al vào nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 7,84.

B. 1,12.

C. 6,72.

D. 4,48.

Câu 52: Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là

        A. 5,4 gam Al và 8,4 gam Fe.     

B. 10,8 gam Al và 5,6 gam Fe.

   C. 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe.          
D. 5,4 gam Al và 2,8 gam Fe.
Câu 53: Cho các chất sau đây: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu chất?

         
A. 11.         

B. 12.


C. 10.


D. 9.

Câu 54: Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 2x mol/lít và NaOH x mol/lít. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của x là


A. 0,025 hoặc 0,03.

B. 0,03.

C. 0,025.
D. 0,025 hoặc 0,02.

Câu 55: Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là

A. 375.                            B. 600.            C. 300.              D. 400.

Câu 56: Đốt 1 lượng nhôm(Al) trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đkc). Khối lượng nhôm đã dùng là

A. 8,1gam.

B.  16,2gam. 

C.  18,4gam. 

D.  24,3gam.

Câu 57: Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là

A. 92,1 gam.

B. 80,9 gam.

C. 84,5 gam.
D. 88,5 gam.

Câu 58: Cho 0,1 mol O2 tác dụng hết với 14,4 gam kim loại M (hóa trị không đổi), thu được chất rắn X. Hòa tan toàn bộ X bằng dung dịch HCl dư, thu được 13,44 lít H2 (đktc). M là


A. Fe.                 
B. Ca.              
C. Mg.                
D. Al.

Câu 59:  Cho a gam bột Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A chỉ chứa một muối duy nhất và 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, N2 có tỉ khối hơi so H2 là 14,25. Tính a ? 


A.  92,7 gam. 
B.  27,9 gam. 
C.  72,9 gam.

D.  29,7 gam. 

Câu 60: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Y và Z đều thuộc nhóm IIA và ở 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn (MY< MZ). Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư, thấy thoát ra V lít khí H2. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra 3V lít khí H2 (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp X là: 
A. 54,54%.     
B. 66,67%.    

C.  33,33%.        
D. 45,45%.      

Mức độ vận dụng cao

Câu 61: Cho 25,8 gam hỗn hợp X gồm MOH, MHCO3, M2CO3 (M là kim loại kiềm và MOH, MHCO3 có số mol bằng nhau) tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,3 mol CO2. Kim loại M là:

A. K.                             B. Na.                         C. Li.                            D. Rb.

Câu 62: Cho m gam hỗn hợp (KHCO3, CaCO3) vào dung dịch HCl dư, toàn bộ khí CO2 thoát ra được hấp thụ hết vào dung dịch X chứa (KOH 1M, K2CO3 2M) thu được dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau:
-  Cho từ từ dung dịch HCl vào phần 1 thu được thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và dung dịch Z. Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch Z thu được 15 gam kết tủa.
- Cho phần 2 vào dung dịch BaCl2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 30,00       

B. 20,00       

C. 28,00      

 D. 32,00.

Câu 63: Cho 1,344 lít O2 phản ứng hết với m gam hỗn hợp X gồm K, Na và Ba thu được chất rắn Y có chứa các kim loại còn dư và các oxit kim loại. Hòa tan Y vào nước dư, thu được 200 ml dung dịch Z và 0,672 lít khí H2 . Cho 100 ml dung dịch H2SO4 a (mol/l) vào Z thì thu được 300 ml dung dịch có pH = 1 và 11,65 gam kết tủa; Mặt khác, hấp thụ 6,048 lít khí CO2 vào 200 ml dung dịch Z, thấy thu được dung dịch T chứa 24,38 gam chất tan. Các thể tích khí ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn, coi H2SO4 điện li hoàn toàn hai nấc. Giá trị của a và m lần lượt là:
A. 0,55 và 13,85.       B. 1,65 và 13,85.       C. 1,65 và 12,25.       D. 1,35 và 12,25.
Câu 64: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 36,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 113.

B. 95.


C. 110.

D. 103.

Câu 65: Dung dịch E chứa các ion: 
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2

3

Ca,Na,HCO,Cl

 trong đó số mol của 
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 gấp đôi số mol của ion Na+. Cho một nửa dung dịch E phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được 4 gam kết tủa. Cho một nửa dung dịch E còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch E thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 11,84. 

B. 6,84.


C. 5,92.  

D. 14,94.

Câu 66: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (oxi chiếm 8,75% về khối lượng) vào nước, thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 12.


B. 14.


C. 15.


D. 13.

2.5. Đề minh họa 

Mức độ nhận biết
Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns2np1.      

B. ns1.


C. ns2.

D. ns2np2.

Câu 2: Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường?

A. Fe.



B. Na.


C. Mg.

D. Al.

Câu 3: Nguyên liệu chính để điều chế kim loại Na trong công nghiệp là

A. Na2CO3.


B. NaOH.


C. NaCl.

D. NaNO3.
Câu 4: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Cu2+, Fe3+. 
B. Al3+, Fe3+. 
C. Na+, K+. 

D. Ca2+, Mg2+.
Câu 5: Thành phần chính của đá vôi là

A. CaCO3.


B. BaCO3.


C. MgCO3.

D. FeCO3.
Câu 6: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

A. Ca(HCO3)2.

B. Na2SO4.


C. CaCl2.

D. NaCl.

Câu 7: Vật liệu bằng nhôm khá bền trong không khí là do


A. nhôm không thể phản ứng với oxi.
B. có lớp hidroxit bào vệ.


C. có lớp oxit bào vệ.


D. nhôm không thể phản ứng với nitơ.

Câu 8: Kim loại Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch HNO3 đặc, nguội.


B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl.




D. Dung dịch H2SO4 loãng, nguội

Câu 9: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A. Mg.

B. Na.


C. Al.


D. Cu.
Câu 10: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ba.

B. Mg, Ca, Ba.


C. Na, K, Ca.

D. Li, Na, Mg.

Câu 11: Phản ứng nhiệt phân không đúng là:
A. Cu(OH)2 
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 CuO + H2O.         
B. 2KNO3 
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 2KNO2 + O2.

C. CaCO3 
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 CaO + CO2.  

D. NaHCO3 
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 NaOH + CO2.

Mức độ thông hiểu

Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai? Trong nhóm kim loại kiềm, theo chiều từ Li đến Cs

A. độ âm điện tăng dần.   


B. tính kim loại tăng dần.

C. bán kính nguyên tử tăng dần. 

D. khả năng khử nước tăng dần

Câu 13: Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng: 
(1) Chế tạo các hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp. 
(2) Hợp kim Na - K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân. 
(3) Kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện. 
(4) Các kim loại Na, K dùng để điều chế các dung dịch bazơ. 
(5) Chế tạo hợp kim Li - Al siêu nhẹ, dùng trong kĩ thuật hàng không. 
Phát biểu đúng là:

  A. (1), (2), (3), (5).       B. (1), (2), (3), (4).              
 C. (1), (3), (4), (5).
         
D. (1), (2), (4), (5).
Câu 14: Tính chất nào sau đây không phải của kim loại kiềm?

A. Đều khử được nước dễ dàng.    

B. Chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.           

C. Hiđroxit dều là những bazơ mạnh.    
D. Đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Câu 15: Kim loại kiềm thổ có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng biến đổi không theo một quy luật nhất định như kim loại kiềm là do: 

A. kiểu mạng tinh thể khác nhau. 

B. bán kính nguyên tử khác nhau. 

C. lực liên kết kim loại yếu. 


D. bán kính ion khá lớn.

Câu 16: Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

A. NaCl. 

B. NaHSO4. 

C. Ca(OH)2. 

D. HCl.

Câu 17: Phản ứng nào sau đây dùng để giải thích hiện tượng thạch tạo nhũ trong các hang động tự nhiên:

A. CO2 + Ca(OH)2 
[image: image32.wmf]®

 CaCO3↓ + H2O.                   B. CaO + CO2 
[image: image33.wmf]®

 CaCO3.

C. Ca(HCO3)2 
[image: image34.wmf]®

 CaCO3 ↓ + CO2↑ + H2O.            D. CaCO3  + CO2 + H2O 
[image: image35.wmf]®

Ca(HCO3)2.

Câu 18: Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là:

A. Al và Al(OH)3.


B. Al và Al2O3.

C. Al, Al2O3 và Al(OH)3.

D. Al2O3, Al(OH)3.

Câu 19: Điều khẳng định nào sau đây là sai?


A. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.

B. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử.


C. Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
D. Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn kim loại Cu.

Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng:  Al2(SO4)3 
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 X 
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 Y 
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 Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là:
A. NaAlO2 và Al(OH)3.     


B. Al2O3 và Al(OH)3.

C. Al(OH)3 và Al2O3.                 

D. Al(OH)3 và NaAlO2.

Câu 21: Trong chu kì 3, từ Na đến Al, tính khử của kim loại và khả năng phản ứng với nước thay đổi như thế nào?

A. giảm dần, tăng dần.
B. tăng dần, giảm dần.

C. giảm dần, giảm dần.
D. tăng dần, tăng dần.

Câu 22: Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào không cùng tồn tại trong dung dịch?

A. NaCl và Ba(NO3)2.
B. AlCl3 và CuSO4.
C. Na2CO3 và KOH.

D. NaOH và NaHCO3.
Câu 23: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. Cu(OH)2 
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 CuO + H2O.         
B. 2KNO3 
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 2KNO2 + O2.

C. CaCO3 
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 CaO + CO2.  

D. NaHCO3 
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 NaOH + CO2.

Câu 24: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

A. NaOH. 

B. HCl. 

C. NaNO3. 

D. H2SO4.

Câu 25: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm? 

A. Trong hợp chất, số oxi hóa của Al là +3. 


B. Cấu hình electron [Ne]3s23p1. 

C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện. 

D. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA. 

Câu 26: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

A. NaOH. 

B. HCl. 

C. NaNO3. 

D. H2SO4.
Mức độ vận dụng
Câu 27.  Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5m gam muối khan. Kim loại M là: 


A.  Al. 


B.  Mg.    

C.  Zn. 

D.  Fe. 

Câu 28: Cho phương trình hóa học: BaCl2 + Na2SO4 
[image: image43.wmf]®

 BaSO4 + 2NaCl. Phương trình hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phương trình hóa học trên?    

A. Ba(OH)2 + Na2SO4 
[image: image44.wmf]®

 BaSO4 + 2NaOH.           

B. Ba(OH)2 + H2SO4 
[image: image45.wmf]®

 BaSO4 + 2H2O.

C. Ba(HCO3)2 + H2SO4 
[image: image46.wmf]®

 BaSO4 + 2CO2 + 2H2O. 

D. BaCO3 + H2SO4 
[image: image47.wmf]®

 BaSO4 + CO2 + H2O.

Câu 29: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam Kali tác dụng với 108,2 gam H2O là

A. 5,00%

B. 6,00%

C. 4,99%.

D. 4,00%

Câu 30: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Na và 0,2 mol Al vào nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 7,84.

B. 1,12.

C. 6,72.

D. 4,48.

Câu 31: Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là

        A. 5,4 gam Al và 8,4 gam Fe.     

B. 10,8 gam Al và 5,6 gam Fe.

   C. 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe.          
D. 5,4 gam Al và 2,8 gam Fe.
Câu 32: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là 

A. 20,8 gam. 
B. 23,0 gam. 
C. 25,2 gam. 

D. 18,9 gam.

Câu 33: Cho các chất sau đây: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu chất?

         
A. 11.        
 
B. 12.


C. 10.


D. 9.

Câu 34: Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 2x mol/lít và NaOH x mol/lít. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của x là


A. 0,025 hoặc 0,03.

B. 0,03.

C. 0,025.
D. 0,025 hoặc 0,02.

Câu 35: Cho phản ứng: 
[image: image48.wmf]3332

aAlbHNOcAl(NO)dNOeHO
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Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. 

B. 4. 


C. 7. 


D. 6.

Câu 36: Đốt 1 lượng nhôm (Al) trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đkc). Khối lượng nhôm đã dùng là

A. 8,1gam.

B.  16,2gam. 

C.  18,4gam. 

D.  24,3gam.

Câu 37:  Cho a gam bột Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A chỉ chứa một muối duy nhất và 0,1792 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, N2 có tỉ khối hơi so H2 là 14,25. Tính a ? 


A.  0,459 gam. 
B.  0,594 gam. 
C.  5,94 gam.

D.  0,954 gam. 

Câu 38: Một loại quặng boxit (Al2O3.nH2O) không chứa tạp chất trong đó Al chiếm 34,61% về khối lượng. Hãy cho biết công thưc đúng của quặng boxit đó.

A. Al2O3.2H2O
B. Al2O3.3H2O
C. Al2O3.4H2O
D. Al2O3.5H2O
Mức độ vận dụng cao

Câu 39: Cho m gam hỗn hợp (KHCO3, CaCO3) vào dung dịch HCl dư, toàn bộ khí CO2 thoát ra được hấp thụ hết vào dung dịch X chứa (KOH 1M, K2CO3 2M) thu được dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau:
-  Cho từ từ dung dịch HCl vào phần 1 thu được thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và dung dịch Z. Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch Z thu được 15 gam kết tủa.
- Cho phần 2 vào dung dịch BaCl2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 30,00       

B. 20,00       

C. 28,00      

 D. 32,00.

Câu 40: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 36,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 113.

B. 95.


C. 110.

D. 103.
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